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QUYẾT ĐỊNH 

Cô g bố Da   mục t ủ tục  à   c í   ba   à   mới 

tr  g  ĩ   v c Ứ g   ó s  cố trà  dầu trê  địa bà  tỉ    
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

Căn cứ Luật Tổ c ức c ín  qu ền đ a p ươn  n    19 t  n  6 năm 2015; 
Luật sửa đổi  bổ sun  một số điều của Luật Tổ c ức C ín  p ủ v  Luật Tổ c ức 
c ín  qu ền đ a p ươn  n    22 t  n  11 năm 2019;  

Căn cứ      đ n  số 63 2010   -CP n    08 t  n  6 năm 2010 của 
C ín  p ủ về  i m so t t ủ t c   n  c ín ;      đ n  số 92 2017   -CP n    
07 t  n  8 năm 2017 của C ín  p ủ sửa đổi  bổ sun  một số điều của c c n    
đ n  liên quan đến  i m so t t ủ t c   n  c ín ;  

Căn cứ T  n  tư số 02 2017 TT-VPCP ngày 31 thán  10 năm 2017 của 
 ộ trưởn   C ủ n iệm Văn p òn  C ín  p ủ  ướn  dẫn n  iệp v  về  i m so t 
t ủ t c   n  c ín ;  

Căn cứ Qu ết đ n  số 5204 Q - QP n    04 t  n  11 năm 2024 của  ộ 
trưởn   ộ Quốc p òn  về việc c n  bố dan  m c t ủ t c   n  c ín  lĩn  vực 
ứn  p ó sự cố tr n dầu t uộc p ạm vi c ức năn  quản lý của  ộ Quốc p òn ; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 08 2022 Q -U    n    21 t  n  3 năm 2022 của 
   ban n  n d n t n  ban   n  Qu  c ế l m việc của    ban n  n d n t n  
  n    n  n iệm  ỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 03 2021 Q -U    n    09 t  n  02 năm 2021 
của    ban n  n d n t n  ban   n  Qu  c ế  oạt độn   i m so t t ủ t c   n  
c ín  trên đ a b n t n ; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 57 2023 Q -U    n    22 t  n  9 năm 2023 của 
   ban n  n d n t n  ban   n  Qu ết đ n  sửa đổi  bổ sun  một số điều của 
c c qu ết đ n  liên quan đến c n  t c  i m so t t ủ t c   n  c ín    iải qu ết 
t ủ t c   n  c ín  v  cun  cấp d c  v  c n  trực tu ến trên đ a b n t n ; 

T eo đề n    của Gi m đốc Sở C n  T ươn  tại Tờ tr n  số 156/TTr-SCT 
ngày 08 tháng 11 năm 2024. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công b  kèm theo  uyết định này Danh mục 03 thủ tục hành 

chính ban hành mới trong lĩnh vực Ứng phó sự c  tràn dầu trên địa bàn tỉnh theo 

 uyết định s  5204   -B P ngày 04 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

 u c phòng.  



 
 

Điều 2.  ở Công Thương chủ tr   ph i h p với Ủy ban nhân dân cấp 

huyện  các cơ quan  đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo  tr nh Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt quy tr nh nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đư c 

công b  tại  iều 1  uyết định này theo quy định tại  iều 10  uy chế hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo  uyết định s  

03 2021   -UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  Giám đ c  ở Công 

Thương, Giám đ c Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân các huyện  thị xã  thành ph  và các cơ quan  đơn vị  tổ chức  cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành  uyết định này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như  iều 3; 
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 

- Bộ Công Thương  Bộ  u c phòng; 

- TT Tỉnh ủy  TT H ND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh; 

- VNPT B nh  ịnh; 

- L VP UBND tỉnh; 

- TT TH-CB, P.HCTC; 

- Lưu: VT  K6  K TT
(C)

. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lâm Hải Gia g 
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DANH MỤC 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

 ( an   n   èm t eo Qu ết đ n  số:             Q -U    n                     2024 của C ủ t c  U    t n ) 
 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI CẤP TỈNH (02 TTHC) 

 

TT 

Tê  TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiế       

và  

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

P í, 

 ệ 

  í 

( ếu 

có) 

Că  cứ   á   ý 

TTHC 

 iê  

t ô g 
Mã số TTHC 

T ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đị   số 5204/QĐ-BQP  gày 04 t á g 11  ăm 2024 của B  trưở g B  Quốc   ò g 

1 

Thủ tục thẩm định và phê 

duyệt kế hoạch ứng phó 

sự c  tràn dầu của các 

cảng  cơ sở  dự án tại địa 

phương 

 

2.002673.H08 

 

Trong thời 

hạn 20 

ngày làm 

việc (không 

kể ngày 

nghỉ) kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

h p lệ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh  

địa chỉ: 127 

Hai Bà 

Trưng  TP 

 uy Nhơn  

tỉnh B nh 

 ịnh 

Có 
Một 

phần 

Không 

quy 

định 

 uyết định s  12 2021   -TTg 

ngày 24 3 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành  uy chế hoạt 

động ứng phó với sự c  tràn dầu 

 

Cấp tỉnh 

2 

Thẩm định và phê duyệt 

kế hoạch ứng phó sự c  

tràn dầu của các cảng tại 

địa phương  các Tổng kho 

xăng dầu  kho xăng dầu 

có tổng kh i lư ng dự trữ 

dưới 50.000m3  các cảng 

Trong thời 

hạn 20 

ngày làm 

việc (không 

kể ngày 

nghỉ) kể từ 

ngày nhận 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh  

địa chỉ: 127 

Hai Bà 

Trưng  TP 

Có 
Một 

phần 

Không 

quy 

định 

 uyết định s  12 2021   -TTg 

ngày 24 3 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành  uy chế hoạt 

động ứng phó với sự c  tràn dầu; 

 

Cấp tỉnh 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=358179&qdcbid=95420&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=358179&qdcbid=95420&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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TT 

Tê  TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiế       

và  

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

P í, 

 ệ 

  í 

( ếu 

có) 

Că  cứ   á   ý 

TTHC 

 iê  

t ô g 
Mã số TTHC 

xăng dầu có khả năng tiếp 

nhận tàu có tải trọng dưới 

50.000 DWT 

2.002674.H08 

đủ hồ sơ 

h p lệ 

 uy Nhơn  

tỉnh B nh 

 ịnh 

 TỔNG SỐ: 02 TTHC        

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI CẤP HUYỆN (01 TTHC) 

TT 

Tê  TTHC 
T ời     

giải quyết 

Địa điểm tiế  

     và trả 

kết quả giải 

quyết TTHC 

Tiế  

     và  

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

P í, 

 ệ   í 

( ếu có) 

Că  cứ   á   ý 

TTHC 

 iê  

t ô g 
Mã số TTHC 

T ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đị   số 5204/QĐ-BQP  gày 04 t á g 11  ăm 2024 của B  trưở g B  Quốc   ò g 

 

Thủ tục thẩm định và phê 

duyệt kế hoạch ứng phó sự c  

tràn dầu của các cơ sở kinh 

doanh xăng  dầu chỉ có nguy 

cơ xảy ra tràn dầu ở mức nhỏ 

trên đất liền  trên sông  trên 

biển 

2.002675.H08 

Trong thời 

hạn 15 ngày 

làm việc 

(không kể 

ngày nghỉ) 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ h p lệ 

Bộ phận Một 

cửa cấp huyện 
Có 

Một 

phần 

Không 

quy định 

 uyết định s  

12 2021   -TTg ngày 

24 3 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành  uy chế hoạt động 

ứng phó với sự c  tràn 

dầu 

 

- 

 TỔNG SỐ: 01 TTHC        

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=358180&qdcbid=95420&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=358160&qdcbid=95420&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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